
STT MSHV Họ và tên Giới tính
Ngày tháng 

năm sinh
Dân tộc Quốc tịch Chuyên ngành Ghi chú

1 22360220018 Lê Hồng Tâm Nữ 28/12/1990 Kinh Việt Nam
Luật Hiến pháp và 

Luật Hành chính

2 22360310025 Nguyễn Tuấn Anh Nam 16/01/2000 Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

3 22360310028 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 26/08/2000 Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự

4 22360310031 Phan Thị Hiếu Nữ 16/02/1998 Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự

5 22360310042 Phạm Minh Mẩn Nam 09/12/2000 Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự

6
22360310043 Trần Văn Năm Nam 19/05/1995

Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

7
22360310044 Nguyễn Thị Quỳnh Ngân Nữ 14/11/2000

Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

8
22360310051 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 07/02/1995

Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

9 22360310060 Lê Văn Tốp Nam 02/01/2000 Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự

10
22360310066 Nguyễn Ngọc Duy Uyên Nữ 14/09/2000

Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

11 22360320070 Phan Thanh Tường An Nữ 22/02/1988 Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự

12
22360320088 Phạm Thị Thịnh Nữ 12/09/1987

Kinh Việt Nam
Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

13
23370320051 Liêu Văn Hùng

Nam
12/11/1988

Kinh Việt Nam

Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

14
23370320175 Lê Hoàng Thiên Hương Nữ 31/12/1979

Kinh Việt Nam

Luật Dân sự và tố 

tụng dân sự 

15 22360410092 Trần Huyền Anh Nữ 06/09/1996 Kinh Việt Nam
Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

16 22360410103 Trần Minh Sơn Nam 09/08/1997 Kinh Việt Nam
Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

17
22360420202 Nguyễn Công Khanh Nam 08/08/1992

Kinh Việt Nam
Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

18 22360420203 Lê Tuấn Kiệt Nam 17/06/1994 Kinh Việt Nam
Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

19 22360420208 Nguyễn Chí Nguyện Nam 01/01/1990 Kinh Việt Nam
Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

20
22360420213 Huỳnh Văn Sửu Nam 30/11/1985

Kinh Việt Nam
Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

21
22360420219 Lê Thị Thu Trang Nữ 18/09/1980

Kinh Việt Nam
Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

22
23370420085 Phạm Thị Loan Anh Nữ 23/01/2001

Kinh Việt Nam

Luật Hình sự và tố 

tụng hình sự

23 22360710136 Lý Mạnh Luông Nam 01/10/1995 Kinh Việt Nam Luật Kinh tế

24 22360710146 Lê Thị Quỳnh Nữ 20/09/1997 Kinh Việt Nam Luật Kinh tế

25 22360710155 Võ Thu Uyên Nữ 10/11/1999 Kinh Việt Nam Luật Kinh tế

26 22360720157 Tô Vân Châu Nữ 26/11/1985 Kinh Việt Nam Luật Kinh tế
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